
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH NĂM 2023 

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh Viện ĐKKV Hoàng Su Phì 

2. Địa chỉ: tổ 3 – Thị trấn vinh Quang – Huyện Hoàng Su Phì – Tỉnh Hà Giang 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:1  

- Thời gian: Từ 7 giờ đến 11 giờ và từ 13 giờ đến 17 giờ hàng ngày từ thứ 2 đến 

thứ 6 hàng tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

 

St

t  
Họ và tên  

Số Chứng chỉ 
hành  nghề  

Phạm vi hoạt động 

chuyên môn 

Thời gian đăng  
ký hành nghề 

tại  cơ sở khám  
bệnh, chữa 

bệnh  (ghi cụ 
thể thời  gian 

làm việc) 

Vị trí  chuyên  

môn 
Ghi chú 

01  
Hoàng Thị 

Oanh  
001053/HAG-

CCHN  

Chăm sóc bệnh nhân, thực 

hiện kỹ  thuật chuyên môn 

điều dưỡng 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa xét  
nghiệm  

Thay đổi 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

02 
Phạm Văn 

Luật  
001166/HAG-

CCHN  
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng  đa khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa  HSTC 

Thay đổi 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

03 
Trần Quốc 

Tuấn  
001062/HAG-

CCHN  

Chăm sóc bệnh nhân, thực 

hiện kỹ  thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa  khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa  HSTC 

Thay đổi 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

04  
Hoàng Thủy  

Tiên  
001034/HAG-

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân, thực 

hiện kỹ  thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa  khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa  PHCN 

Thay đổi 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

05  
Hà Thị 

Phượng  
001033/HAG-

CCHN  

Chăm sóc bệnh nhân, thực 

hiện kỹ  thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa  khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa  PHCN 

Thay đổi 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

06 
Trần Tuấn 

Cảnh  
004335/HAG-

CCHN  
Thực hiện kỹ thuật chuyên 

môn điều dưỡng  đa khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa cấp  cứu 

Thay đổi 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 



07 
Sin Ngọc 

Hưng  
004336/HAG-

CCHN  

Chăm sóc bệnh nhân thực 

hiện kỹ  thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa  khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa cấp  cứu 

Thay đổi 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

08 
Thiều Xuân 

Hải  
001090/HAG-

CCHN  

Chăm sóc bệnh nhân thực 

hiện kỹ  thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa  khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên  Chức  

phòng  KHTH 

Thay đổi phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn 

09 

Vương 

Hoàng 

Anh 

004338/HAG- 
CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực 

hiện kỹ  thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa  khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa  ngoại 

Thay đổi 
chứng chỉ 
hành nghề 

10 
Trần Tuấn 

Anh 

000295/CCHN-D  

SYT-HAG 

Chịu trách nhiệm chuyên 

môn về  dược của cơ sở bán 

lẻ thuốc 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

viên chức  khoa 

dược 

Thay đổi chứng 

chỉ hành nghề 

11 
Lý Văn 

Trưởng 

001182/HAG- 

CCHN 

Chăm sóc bệnh nhân thực 

hiện kỹ  thuật chuyên môn 

điều dưỡng đa  khoa 

từ 7h đến 11h và  
từ 13h đến 17h 

Viên chức  
khoa  KSNK 

Thay đổi 
phạm vi hoạt 
động chuyên 

môn 

12 Mai Thị Bàn 
001153/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng 7h00- 
11h00, Chiều 
13h30- 17h30  

Nhân viên 

Chuyển công 
tác Bệnh viện 
Quang Bình 

từ ngày 
26/10/2023 

13 Hà Thị Dương 
001164/HAG-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa 

Sáng 7h00- 
11h00, Chiều 
13h30- 17h30 

Trưởng 
Phòng khám 

ĐKKV 

Nghỉ chế độ 
BHXH từ 

ngày 
01/11/2023 

  

  Hoàng Su Phì, ngày 01 tháng 11 năm 2023  

GIÁM ĐỐC  

Sin Đức Văn  
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